	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 	KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
	TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT	MÔN : KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHỐI 6
	ĐỀ CHÍNH THỨC	Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)
	Họ tên học sinh : 	
Số báo danh : 	Lớp : 	
Trường : 	Số tờ: 	

	Giám thị 1
	Giám thị 2
	STT : 

	
	
	
	SỐ PHÁCH : 

	
	
	
	


 	
	Điểm bằng số

	Nhận xét của thầy cô chấm bài 
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	STT : 

	Điểm bằng chữ 
	
	
	
	SỐ PHÁCH : 



PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) 
Em hãy chọn đáp án đúng nhất và trả lời vào ô tương ứng trong bảng sau:
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	9.
	10.
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16.



Câu 1. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
B. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.
C. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
D.Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

Câu 2. Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
A. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.
B. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát vào nhau.
C. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.
D. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.

Câu 3. Số chỉ của lực kế lò xo khi treo vật vào cho biết
A. độ dãn của lò xo.				            C. trọng lượng của vật.
B. trọng lực của vật.				            D. trọng lượng của lò xo.

Câu 4. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm, đầu trên cố định, đầu dưới treo vào một vật nặng thì lò xo dài 13 cm. Độ biến dạng của lò xo là?
A. 10 cm.						B. 13 cm.
C. 3 cm.						D. 23 cm.

Câu 5. Đơn vị nào sau đây là đơn vị lực?
A. kilôgam (kg).					B. niuton (N).
C. mét khối (m3).					D. mét (m) .

Câu 6. Một người ra sức đẩy thùng hàng mà nó vẫn đứng yên. Lực nào cân bằng với lực đẩy của người và có tác dụng gì?

A. lực ma sát trượt, cản trở chuyển động
B. lực ma sát nghỉ, thúc đẩy chuyển động
C. lực ma sát trượt, thúc đẩy chuyển động
D. lực ma sát nghỉ, cản trở chuyển động

	
HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHẦN NÀY








· 	
Câu 7. Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.
B. Lực Trái Đất tác dụng lên quyền sách đặt trên mặt bàn.
C. Lực của chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
D. Lực của gió tác dụng lên cánh buồm

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật
B. Trọng lượng của vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. 
C. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg. 
D.  Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
 
Câu 9. Một vật có khối lượng 3 kg thì vật đó có trọng lượng khoảng?
A. 3 N.						B. 30 N.
C. 300 N.						D. 3000 N

Câu 10. Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?
A. Lực của Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà.
B. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn.
C. Iực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo.
D. Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Câu 11. Lực nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Trang 1

A. Lực của nam châm hút viên bi sắt
B. Lực của tay mở cánh cửa
C. Lực của tay giương cung
  D. Lực của búa đóng đinh ngập vào tường 


Câu 12. Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?
A. không làm quả bóng chuyển động.
B. không làm biến dạng quả bóng.
C. chỉ làm biến dạng mà không làm biến đổi chuyển động quả bóng.
D. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.

Câu 13. Một thùng hoa quả có trọng lượng 20 N thì thủng hoa quả đó có khối lượng bao nhiêu kg?
A. 0,2 kg. 						C. 20 kg.
[bookmark: _GoBack]B. 2 kg.						D. 200 kg


	
HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHẦN NÀY








· 	

[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 35 (có đáp án): Lực và biểu diễn lực có đáp án - Chân trời sáng tạo]Câu 14. Phát biểu nào dưới đây là đúng với đặc điểm của lực tác dụng vào vật theo hình biểu diễn?
A. Lực có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 15N
B. Lực có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn 15N
C. Lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 15N
D. Lực có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 15N

Câu 15. Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Trang 1

A. Khai thác tối đa nguồn lợi từ rừng
B. Đánh bắt cá bằng lưới có mắt với kích thước nhỏ
C. Bảo tồn động vật hoang dã
D. Săn bắt động vật quý hiếm


Câu 16. Một quyển sách nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mặt bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Hai vật có cùng thể tích.
B. Hai vật có cùng trọng lượng.
C. Hai vật có cùng khối lượng.
D. Có lực hấp dẫn giữa hai vật.


PHẦN 2 : ĐIỀN TỪ (2 ĐIỂM)
Câu 1. (1.0 điểm) Cho các từ: chuyển động, thay đổi, nhanh hơn, chậm lại, dừng lại, biến dạng, đứng yên. Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a) Khi thủ môn dùng tay bắt quả bóng đang bay vào khung thành thì tay thủ môn đã tác dụng một lực lên quả bóng khiến cho quả bóng đang (1) ……………………. bị (2) …………………...
b) Không khí tác dụng lực lên cái dù làm cho vận động viên nhảy dù chuyển động (3)…………………....
c) Dùng tay đè lên tấm nệm cao su làm cho tấm nệm bị (4)…………………………
Câu 2. (1.0 điểm) Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
- Khối lượng là số đo (5)……………………………………của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là  (6)……………………………………
- Lực hấp dẫn là  (7)………………………………giữa các vật có (8)……………………………….
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PHẦN 3 : TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) 
Câu 1: 
a)Biểu diễn lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 2 N : Lực đẩy thùng hàng theo phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn 6 N.
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
….…………………………………………………………………………………………………………
b) Hãy giải thích hiện tượng sau và cho biết trong hiện tượng này lực ma sát có ích hay có hại: 
Ôtô đi vào chỗ bùn lầy, có khi bánh quay tít mà xe không tiến lên được.
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Câu 2: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10,5 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một quả cân có khối lượng 50 g. Khi quả cân nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 11 cm. Hỏi khi treo 4 quả cân như trên vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
-Hết-
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHTN
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) 
Em hãy trả lời vào bảng sau:
	1. B
	2. A
	3. C
	4. C
	5. B
	6. D
	7. B
	8. D

	9. B
	10. C
	11. A
	12. D
	13. B
	14. A
	15. C
	16. A



	0,25x 16




	PHẦN 2 : ĐIỀN TỪ (2 ĐIỂM)
Câu 1: 
(1) Chuyển động
(2) Dừng lại
(3) Chậm lại
(4) Biến dạng
Câu 2 
(5) Lượng chất
(6) Khối lượng tịnh 
(7) lực hút
(8) Khối lượng
	
0,25x8


	PHẦN 3 : TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) 
Câu 1: a)
Giải thích đúng: Lực ma sát giữa bánh xe và vũng bùn nhỏ
Ma sát có lợi
b)
Biểu diễn đúng phương chiều
Đúng độ lớn
Câu 3: 
Độ dãn của lò xo khi treo 1 quả cân 50 g:    11-10,5 = 0,5 cm
Độ dãn của lò xo khi treo 4 quả cân 50 g:     4 . 0,5 = 2 cm
Chiều dài của lò xo khi treo 4 quả cân:    10,5 + 2 = 12,5 cm
	

0,5
0,5
0,5
0,5

1
0,5
0,5




KHUNG MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – KHTN6

[bookmark: _Toc98351560][bookmark: _Toc98355994]1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra cuối HKII môn Khoa học tự nhiên, lớp 6
a) Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 2 khi kết thúc nội dung: 9. LỰC
- Thời gian làm bài: 60 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 
- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
- Nội dung nửa đầu học kì II: 25% (2,5 điểm)
- Nội dung nửa học kì sau: 75% (7,5 điểm)


	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8. Đa dạng thế giới sống
(Virus - Vi khuẩn - Đa dạng nguyên sinh vật - Đa dạng nấm - Đa dạng thực vật - Đa dạng động vật - Đa dạng sinh học)
	 
	3
	
	 1
	 
	 
	 
	 
	
	4
	1

	9. Lực (Lực và tác dụng của lực - Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc - Ma sát - Khối lượng và trọng lượng - Biến dạng của lò xo)
	 2
	9
	1
	 3
	1
	0
	 1
	0 
	5
	12
	9

	Số câu
	2
	12
	1
	4
	1
	0
	1
	0
	5
	16
	10,00

	Điểm số
	1,0
	3,0
	2,0
	1,0
	2
	0
	1
	0
	6,0
	4,0
	10 

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm



b) Bản đặc tả
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Câu số)

	8. ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG
	
	
	
	

	- Virus
- Vi khuẩn
- Đa dạng nguyên sinh vật
- Đa dạng nấm
- Đa dạng thực vật
- Đa dạng động vật
- Đa dạng sinh học
	Nhận biết
	- Quan sát hình ảnh và mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của 
virus .

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh do virus gây ra.

	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được một số cách phòng và chống bệnh do virus gây ra. 

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số vai trò và ứng dụng virus trong thực tiễn.

	
	
	
	

	
	
	- Quan sát hình ảnh và mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của 
vi khuẩn. 

	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn. 

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh do vi khuẩn gây ra. Trình bày được một số cách phòng và chống bệnh dovi khuẩn gây ra. 

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số vai trò và ứng dụng vi khuẩn trong thực tiễn.

	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được một số đối tượng nguyên sinh vật thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật

	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào hình thái, nêu được sự đa dạng của nguyên sinh vật. 

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. 

	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra.
	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật
	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm. 

	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra

	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: 
làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường 

	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan
sát hình ảnh hình thái của chúng. Gọi được tên một số con vật điển hình. 

	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan 
sát hình ảnh hình thái của chúng. Gọi được tên một số con vật điển hình
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.

	
	
	
	

	
	
	- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn.

	
	3
	
	

	
	Thông hiểu

	- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy ví dụ minh họa
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng bậc thấp

	- Vận dụng được hiểu biết về virus vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được hiểu biết về vi khuẩn vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được virus và vi khuẩn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IX. LỰC
	
	
	
	

	- Lực và tác dụng của lực
- Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
- Ma sát
- Khối lượng và trọng lượng
- Biến dạng của lò xo
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
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	- Nêu được cách đo lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo).
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	- Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
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	- Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.
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	- Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.
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	- Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật).
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	Thông hiểu
	- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
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	- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ. Nêu được ví dụ chứng tỏ: khi vật chuyển động thì vật chịu tác dụng của lực cản môi trường (nước, hoặc không khí).
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	- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.
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	Vận dụng bậc thấp
	- Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
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	- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
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	Vận dụng bậc cao
	- Chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo từ kết quả thí nghiệm được cung cấp.
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